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1. MỤC ĐÍCH 

Quy  rình này  hống nhấ   rách nhiệm và  rình  ự  hực hiện đối với công 

 ác kiểm  ra  àu biển Việ   am  heo quy đ nh của pháp luậ   ại cơ quan Cảng vụ 

Hàng hải Thái Bình. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy  rình này áp dụng đối với viên chức được giao nhiệm vụ của cơ quan 

Cảng vụ hàng hải Thái Bình. Tàu  huyền Việ   am và các  ổ chức, cá nhân có 

liên quan  rong nước  ham gia hoạ  động hàng hải  rong vùng nước cảng biển 

Thái Bình, cảng biển  am Đ nh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái 

Bình  

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Bộ luậ  hàng hải Việ   am ngày 25/11/2015; 

-  gh  đ nh số 58/2017/ Đ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy đ nh 

chi  iế  mộ  số điều của Bộ luậ  Hàng hải Việ   am về quản lý hoạ  động hàng 

hải; 

-  gh  đ nh 69/2022 ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung mộ  

số điều của của các  gh  đ nh quy đ nh liên quan đến hoạ  động kinh doanh 

 rong lĩnh vực hàng hải; 

- Thông  ư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/09/2021 của Bộ  rưởng Bộ 

Giao  hông vận  ải quy đ nh về  ổ chức và hoạ  động của Cảng vụ Hàng hải; 

- Thông  ư số 16/2020/TT-BGTVT ngày 10/8/2020 của Bộ Giao  hông 

vận  ải công bố vùng nước cảng biển  huộc đ a phận  ỉnh Thái Bình,  ỉnh Nam 

Đ nh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình             

- Thông  ư 20/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ  rưởng Bộ Giao 

 hông vận  ải quy đ nh về  iêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào 

 ạo, huấn luyện  huyền viên và đ nh biên an  oàn  ối  hiểu của  àu biển Việ  

Nam; 

- Thông  ư số 23/2017/TT-GTVT ngày 28/7/2017 của Bộ  rưởng Bộ Giao 

 hông vận  ải quy đ nh về chức danh, nhiệm vụ  heo chức danh của  huyền viên 

và đăng ký  huyền viên làm việc  rên  àu biển Việ   am; 

- Thông  ư số 55/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ  rưởng Bộ 

Giao  hông vận  ải quy đ nh về danh mục giấy chứng nhận và  ài liệu của  àu 

biển,  àu biển công vụ,  àu ngầm,  àu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việ  

Nam; 

- Quy phạm phân cấp và đóng  àu biển vỏ  hép và các sửa đổi, bổ sung; 

- Quy chuẩn kỹ  huậ  quốc gia về Trang b  an  oàn  àu biển, QCV  

42:2015/BGTVT, ban hành  heo Thông  ư số 11/2016/TT-BGTVT ngày 

02/6/2016 của Bộ  rưởng Bộ Giao  hông vận  ải; 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=2015/BGTVT
http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=11/2016/TT-BGTVT
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- Quy chuẩn kỹ  huậ  quốc gia  về giám sá  và đóng  àu biển cỡ nhỏ 

QCV  03:2016/BGTVT, ban hành  heo Thông  ư số 08/2017/TT-BGTVT ngày 

14/3/2017 của Bộ  rưởng Bộ Giao  hông vận  ải; 

- Quy chuẩn kỹ  huậ  quốc gia về các hệ  hống ngăn ngừa ô nhiễm biển 

của  àu (số hiệu: QCV  26:2018/BGTVT), ban hành  heo Thông  ư 

số 09/2019/TT-BGTVT ngày 01/3/2019 của Bộ  rưởng Bộ Giao  hông vận  ải; 

- Quy chuẩn kỹ  huậ  quốc gia về kiểm soá  và quản lý nước dằn và cặn 

nước dằn  àu biển (số hiệu: QCV  99:2017/BGTVT), ban hành  heo Thông  ư 

số 15/2018/TT-BGTVT ngày 04/4/2018 của Bộ  rưởng Bộ Giao  hông vận  ải. 

- Các Điều ước quốc  ế về hàng hải mà Việ   am là  hành viên  

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT  

4.1. Định nghĩa 

- Tàu biển Việ   am: Là  àu biển đã được đăng ký vào Sổ đăng ký  àu 

biển quốc gia Việ   am hoặc đã được cơ quan đại diện của Việ   am ở nước 

ngoài cấp giấy phép  ạm  hời mang cờ quốc   ch Việ   am (theo Khoản 1 Điều 

14 Bộ luậ  Hàng hải Việ   am năm 2015. 

- Sỹ quan kiểm  ra  àu: Là viên chức làm việc  ại Cảng vụ hàng hải Thái 

Bình được Cục  rưởng Cục Hàng hải Việ   am cấp  hẻ kiểm  ra  àu biển Việ  

 am hoặc  hẻ kiểm  ra Nhà nước cảng biển  heo quy đ nh. 

-  gười quản lý  àu: Là chủ  àu hoặc các  ổ chức khác hoặc người quản lý 

hoặc người  huê  àu  rần mà họ phải ch u  oàn bộ  rách nhiệm  rước chủ  àu về 

việc điều hành con  àu  

 4.2. Viết tắt: 

 - Bộ luậ  Hàng hải Việ   am năm 2015 viế   ắ  là: BLHHV  2015. 

 -  gh  đ nh số 58/2017/ Đ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy đ nh 

chi  iế  mộ  số điều của Bộ luậ  Hàng hải Việ   am về quản lý hoạ  động hàng 

hải, viế   ắ  là:  Đ 58/2017/ Đ-CP. 

- Thông  ư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/09/2021 của Bộ  rưởng Bộ 

Giao  hông vận  ải quy đ nh về  ổ chức và hoạ  động của Cảng vụ Hàng hải, viế  

 ắ  là: TT 19/2021/TT-BGTVT. 

- Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải; viế   ắ  là: 

Phòng PCTTATANHH. 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

 

5.1 Cơ sở pháp lý 

  hư Mục 3: TÀI LIỆU VIỆ  DẪ  

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao 

https://vanbanphapluat.co/thong-tu-08-2017-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-bao-dong-chi-bao-tau-bien-vo-thep-sua-doi
https://vanbanphapluat.co/thong-tu-09-2019-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-ve-cac-he-thong-ngan-ngua-o-nhiem-bien-cua-tau
https://vanbanphapluat.co/thong-tu-15-2018-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-kiem-soat-quan-ly-nuoc-dan-tau-bien
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 Quyế  đ nh kiểm  ra x  

 Biên bản kiểm  ra x  

5.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý: Không quy định 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Phòng PCTTATANHH; Đại diện 

5.6 Lệ phí: không 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả 

B1 
Lựa chọn, đề 

xuấ  tàu kiểm  ra 

Trưởng Phòng 

PCTTATANHH; 

Trưởng Đại diện; 

Sỹ quan kiểm  ra  àu 

01 giờ 

 

B2 
Ký Quyế  đ nh 

kiểm  ra tàu 

Giám đốc hoặc người 

được ủy quyền 
01 giờ Quyế  đ nh 

B3 
Tiến hành và kế  

thúc kiểm  ra 
Sỹ quan kiểm  ra  àu 01 ngày  

B4 Lưu hồ sơ 
Phòng PCTTATANHH; 

Đại diện 
  

5.8. DIỄN GIẢI NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Bước 1. Lựa chọn, đề xuất tàu kiểm tra 

- Sỹ quan kiểm  ra  àu biển hoặc người được giao nhiệm vụ  hu  hập các 

 hông  in và kế hoạch hoạ  động của  àu hiện có trong vùng nước cảng biển Thái 

Bình, cảng biển  am Đ nh  Sau đó kiểm  ra các  hông  in liên quan đến  hời hạn 

kiểm  ra  àu,  ình  rạng của  àu  hông qua kế  quả các Biên bản kiểm  ra  rước đó 

trên APCIS của Tokyo MOU và  rang Wesi e kiểm  ra  àu của CHHV   ại đ a chỉ 

http://intranet.vinamarine.gov.vn và hướng dẫn của CHHV  hoặc các nguồn 

http://intranet.vinamarine.gov.vn/
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 hông  in khác do  ổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp để lựa chọn  àu sau đó 

đề xuấ  lãnh đạo Phòng PCTTATANHH, Trưởng Đại diện xem xét.  

- Trên cơ sở đề xuấ  của Sỹ quan kiểm  ra  àu, Trưởng Phòng 

PCTTATANHH, Trưởng Đại diện xem xé  lại các  hông  in liên quan đến  àu có 

cần kiểm  ra  hực  ế  àu hay không   ếu  àu mới được cơ quan có  hẩm quyền 

hoặc cơ quan phân cấp  àu kiểm  ra  hoả mãn các điều kiện  heo quy đ nh hoặc 

chưa đến  hời hạn kiểm  ra hoặc việc kiểm  ra ảnh hưởng đến kế hoạch hoạ  

động của  àu  hì không kiểm  ra   ếu không  hoả mãn các điều kiện  rên hoặc có 

đủ  hông  in liên quan  hỏa mãn  àu kiểm  ra  heo quy đ nh  ham mưu đề xuấ  

Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký Quyế  đ nh kiểm  ra  àu  

Bước 2. Ký Quyết định kiểm tra 

- Trên cơ sở  ham mưu, đề xuấ  của Trưởng phòng PCTTATANH, Giám 

đốc hoặc người được ủy quyền ký Quyế  đ nh kiểm  ra tàu. 

- Tổ  rưởng  ổ kiểm  ra có  rách nhiệm thông báo và gửi Quyế  đ nh kiểm 

tra cho thuyền  rưởng  àu được kiểm  ra   

Bước 3. Tiến hành và kết thúc kiểm tra 

- Tiến hành kiểm  ra  

+ Các Sỹ quan kiểm  ra  àu có  ên  rong  hành phần Tổ kiểm  ra phải có mặ  

 ại  àu  heo đúng  hời gian đã ghi  rong Quyế  đ nh kiểm  ra  àu  Khi lên  àu, Sỹ 

quan kiểm  ra  àu phải xuấ   rình  hẻ cho  huyền  rưởng/người có  rách nhiệm  rên 

tàu. 

+ Khi  iến hành kiểm  ra,  rước hế  Sỹ quan kiểm  ra  àu  iến hành kiểm 

 ra các giấy chứng nhận và  ài liệu có liên quan  ới an  oàn hàng hải, an ninh 

hàng hải lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi  rường của  àu, cũng 

như GCN KNCM, chứng chỉ chuyên môn của  huyền viên  hoả mãn các quy 

đ nh của pháp luậ  và các khiếm khuyế  được chỉ ra  rong biên bản kiểm  ra 

 rước đó đã được khắc phục  hì  uỳ  huộc và đánh giá chuyên môn của Sỹ quan 

kiểm  ra để đi đến quyế  đ nh có kiểm  ra chi  iế  hay không  

+  ếu không  iến hành kiểm  ra chi  iế   hì Sỹ quan kiểm  ra ghi Biên bản 

kiểm  ra  heo BM.04-PCTTAT.02 nhưng chỉ ghi vào mục kiểm  ra giấy  ờ của tàu 

và bằng cấp của  huyền viên và xác nhận vào Biên bản kiểm  ra   

 +  ếu cần phải kiểm  ra chi  iế   hì Sỹ quan kiểm  ra phải  hông báo cho 

 huyền  rưởng về các yêu cầu kiểm  ra và  iến hành kiểm  ra chi  iế  và nêu rõ 

các khiếm khuyế  và các yêu cầu khắc phục vào Biên bản. 

+ Biên bản kiểm  ra  àu phải được gửi cho  huyền  rưởng hoặc người quản 

lý tàu được kiểm  ra biế  để phối hợp  hực hiện. 
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- Hành động khắc phục: 

+ Khi nhận được Biên bản kiểm  ra  àu  huyền  rưởng,  huyền viên hoặc 

người quản lý  àu phải có hành động khắc phục các khiếm khuyế  đã được chỉ ra 

trong Biên bản kiểm  ra; khi hoàn  hành khắc phục các khiếm khuyế , thông báo 

cho Sỹ quan kiểm  ra. 

+ Sỹ quan kiểm  ra  àu có  rách nhiệm hướng dẫn và  heo dõi việc khắc 

phục các khiếm khuyế   

- Tiến hành kiểm  ra lại: 

+ Sau khi nhận được thông báo của  huyền  rưởng hoặc người quản lý, Sỹ 

quan kiểm  ra  àu  iến hành kiểm  ra lại và xác nhận, bảo đảm các khiếm khuyế  

được chỉ ra  rong biên bản kiểm  ra đã được khắc phục đúng yêu cầu của các 

quy đ nh pháp luậ  và xác nhận vào Biên bản kiểm  ra việc  àu đã  hực hiện khắc 

phục xong các khiếm khuyế  đủ điều kiện để rời cảng   

+  ếu việc khắc phục các khiếm khuyế  không  hoả mãn yêu cầu của các 

quy đ nh pháp luậ , Sỹ quan kiểm  ra  àu yêu cầu  huyền  rưởng hoặc người 

quản lý  àu  iếp  ục hoàn  hiện việc khắc phục các khiếm khuyế  và Quy  rình 

được lặp lại cho đến khi đạ  yêu cầu  heo quy đ nh  

+ Căn cứ vào  ính chấ  khiếm khuyế , khả năng  hực  ế, mức độ đã khắc 

phục và l ch  rình khai  hác của  àu, Sỹ quan kiểm  ra  àu đưa ra yêu cầu khắc 

phục phù hợp và ghi rõ  hời gian khắc phục  ại những cảng  iếp  heo theo mã 

 hích hợp vào biểu MẪU B  

- Kế   húc kiểm  ra:   

+ Khi các khiếm khuyế  đã được khắc phục  heo quy đ nh, Sỹ quan kiểm 

tra tàu báo cáo Trưởng phòng PCTTATANH, Trưởng Đại diện và thông báo cho 

bộ phận cấp phép rời cảng Phòng PCTTATA HH và Đại diện để làm  hủ  ục 

cho phép  àu rời cảng  heo quy đ nh. 

+ Sau khi hoàn thành việc kiểm  ra, Sỹ quan kiểm  ra cập nhậ  kế  quả 

kiểm  ra  àu vào  rang http://intranet.vinamarine.gov.vn và lưu hồ sơ  

Bước 4: Lưu hồ sơ 

Sỹ quan kiểm  ra  àu có  rách nhiệm lưu  rữ hồ sơ liên quan đến việc kiểm 

tra tàu  heo quy đ nh; hồ sơ được lưu  rữ  ại Phòng PCTTATANHH, Đại diện. 

 

 

http://intranet.vinamarine.gov.vn/
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6. BIỂU MẪU 

Stt Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1 Quyế  đ nh kiểm tra tàu biển  

2 Biên bản kiểm tra tàu biển Mẫu A  

3 Biên bản kiểm tra tàu biển Mẫu B  

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Hồ sơ Mã số Nơi lưu Thời gian lưu 

1 
Quyế  đ nh kiểm 

tra tàu  
Phòng PCTTATANHH; 

Đại diện 
Không  hời hạn 

2 

Biên bản kiểm  ra 

tàu biển Mẫu A  
Phòng PCTTATANHH; 

Đại diện 
Không  hời hạn 

3 
Biên bản kiểm  ra 

 àu biển Mẫu B  
Phòng PCTTATANHH; 

Đại diện 
Không  hời hạn 

 

 

 

 


